Tuần 23:
BÀI 36. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TT)
PHẦN KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
IV. Tình hình phát triển kinh tế
1. Nông nghiệp
· Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước: chiếm 51,1% diện tích và 51,4% sản lượng lúa của cả nước.
· Các tỉnh trồng nhiều lúa: Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang…
· Trồng cây công nghiệp: mía, đậu tương, dừa….
· Là vùng trồng cây ăn quả nhiệt đới lớn nhất nước: xoài, bưởi, nhãn, sầu riêng….
· Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh ở các tỉnh: Bạc Liệu, Cà Mau, Sóc Trăng….
· Nghề nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh, chiếm hơn 50% tổng sản lượng thủy sản cả nước như Kiên Giang, An Giang và Cà Mau.
2. Công nghiệp
· Mới phát triển, chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu GDP (20%) năm 2002.
· Các ngành công nghiệp chính: chế biến lương thực thực phẩm (65%), sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nông nghiệp và một số ngành khác.
· Các trung tâm công nghiệp tập trung ở các thành phố, lớn nhất ở Cần Thơ.
3. Dịch vụ
· Chủ yếu là xuất nhập khẩu, vận tải đường thủy, du lịch sinh thái
· Hàng xuất khẩu chủ lực gạo 80%, thủy sản đông lạnh, hoa quả.
· Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo. Các điểm nổi tiếng: Cần Thơ, Phú Quốc, Châu Đốc…
V. Các trung tâm kinh tế
· Các trung tâm kinh tế của các vùng là các thành phố như: Cần thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.
· Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất vùng.
PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản?
- Có vùng biển rộng và ấm quanh năm., Vùng rừng ngập mặn lớn-> nguồn thủy hải sản phong phú...
- Lũ hàng năm của sông Mê Kông đem lại nguồn thuỷ sản, lượng phù sa lớn.
- Sản phẩm trồng trọt, chủ yếu là trồng lúa, cộng với nguồn cá, tôm phong phú chính là nguồn thức ăn đế nuôi tôm, cá hầu hết ở các địa phương.
2. Dựa vào bảng 36.2 (SGK trang 131) và kiến thức đã học, cho biết vi sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả?
Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về sản xuất lương thực, thực phẩm (chiếm hơn 51,5% sản lượng lúa so với cả nước năm 2002; hơn 50% sản lượng thủy sản cả nước; nuôi nhiều lợn, gia cầm,..; là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta...) nên có nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến rất dồi dào, tạo điều kiện cho ngành này phát triển và chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng.
3.  Nêu ý nghĩa của vận tải thuỷ trong sản xuất và đời sông nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Vùng có nhiều sông ngòi, kênh, rạch nên gtvt thủy có vai trò rất quan trọng:
· Đáp  ứng nhu cầu vận tải hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là nông sản.
·  Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
HẾT
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